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ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC                                     

CỦA TẬP ĐOÀN GIỐNG CÀ CHUA NHẬP NỘI TRONG                             

VỤ XUÂN - HÈ 2015 TẠI QUẢNG BÌNH 

Trương Thị Hồng Hải1, Nguyễn Văn Hùng2 

TÓM TẮT 

Thí nghiệm được tiến hành trong vụ Xuân Hè năm 2015 tại Quảng Bình nhằm đánh giá khả năng 

sinh trưởng, phát triển và năng suất của tập đoàn cà chua nhập nội. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu tuần 

tự không nhắc lại. Kết quả thí nghiệm cho thấy, các giống đều có thời gian sinh trưởng ngắn hơn hoặc 

bằng 120 ngày. Có 10 giống cho chiều cao cây cao hơn giống ĐC và thể hiện khả năng thích ứng tốt với 

điều kiện địa phương là CLN2037B, H7996, G5, G9, G41, G43, G44, G45, G49 và G50. Ngoại trừ giống 

TS33, 15 giống còn lại đều đậu quả và cho thu hoạch. Giống G43 và G44 có năng suất cao hơn giống ĐC. 

Một số giống nhập nội quả nhỏ có phẩm chất tốt đó là L3708, G69 và WVA700. Các giống có kích thước 

và khối lượng quả cao hơn giống ĐC là G43, G44 và G49. Giống bị gây hại bởi virut gây xoăn vàng lá 

gồm: G5, G70 và TS33. 

Từ khóa: cà chua, Solanum lycopersicum, Quảng Bình, nhập nội, Xuân Hè. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cà chua (Solanumlycopersion esculentum Miller) thuộc họ cà (Solanaceae) là loại rau ăn 

quả quan trọng và được hầu hết các nước trên thế giới quan tâm vì giá trị dinh dưỡng và phẩm vị 

của nó. Sản lượng cà chua trên toàn thế giới chiếm 14% tổng sản lượng rau với hơn 100 triệu tấn 

trong mỗi năm (Osei, Bonsu, Agyeman, & Choi, 2013 & FAO, 2010). Trong thực đơn hàng ngày 

của người Mỹ, cà chua được xếp vị trí thứ nhất trong các loại rau quả bởi nguồn vitamin và 

khoáng dồi dào (Rick, 1980). Hơn nữa, cà chua còn là nguồn giàu lycopen, một loại hợp chất 

thực vật giúp bảo vệ tế bào trước các chất gây ôxy hóa ngăn ngừa ung thư (Giovannucci, 1999). 

Loại rau giàu dinh dưỡng này cũng là cây trồng phổ biến và là thực phẩm quen thuộc ở              

Việt Nam. Quả cà chua sau khi thu hoạch có thể ăn tươi, làm nước ép hoặc chế biến các món ăn 

như canh chua, xào, salad. Quan trọng hơn, nó là nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến 

thực phẩm như cà chua đóng hộp nguyên quả, nước sốt cà chua, mứt cà chua hay nước cà chua 

cô đặc. Tuy nhiên, tính chất mùa vụ và canh tác manh mún khiến cho sản lượng cà chua ở nước 

ta bị hạn chế và ảnh hưởng đến giá cả thị trường. Điều này cho thấy, phát triển sản xuất cây cà 

chua là cần thiết nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước, nâng cao giá trị sản phẩm hàng 

hóa cho xuất khẩu và tăng thu nhập cho bà con nông dân. 

Cà chua là loại cây trồng thích hợp với khí hậu ấm áp, ôn hòa và có khả năng thích ứng 

rộng với điều kiện thời tiết. Ở nước ta, cà chua được trồng trong vụ chính là đông xuân hoặc 

có thể canh tác trái vụ như Xuân Hè hoặc Hè Thu. Trong giai đoạn 1968 - 1970, Tạ Thu Cúc 

đã tập trung nghiên cứu thành công gieo trồng tập đoàn giống cà chua trong vụ Xuân Hè, cho 

đến bây giờ cà chua xuân hè vẫn còn phát triển ở nhiều nơi và càng ngày càng được người 

tiêu dùng ưa chuộng. Các giống cà chua địa phương tuy năng suất không cao nhưng có khả 

                                           
1Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

Email: truongthihonghai@huaf.edu.vn 

2Trạm bảo vệ thực vật huyện Quảng Trạch, Quảng Bình 
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năng chống chịu sâu bệnh và thời tiết bất lợi tốt (chịu nóng, chịu rét), trong khi đó một số 

giống cà chua nhập nội cho năng suất cao, phẩm chất tốt lại kém thích nghi với điều kiện khí 

hậu ở Việt Nam (Đặng Thị Chín, 1996). 

Quảng Bình là một trong những tỉnh miền Trung mong muốn phát triển ngành sản xuất rau 

nhưng lại gặp điều kiện thời tiết khó khăn. Người dân có nhu cầu về tiêu thụ cà chua cao, tuy 

nhiên cà chua không được chú trọng sản xuất ở địa phương, mà chủ yếu được nhập từ Đà lạt 

hoặc một số tỉnh phía Bắc do thiếu bộ giống phù hợp với điều kiện của địa phương. Xuất phát từ 

những vấn đề trên chúng tôi thực hiện đề tài “Đánh giá một số đặc điểm nông sinh học của tập 

đoàn giống cà chua nhập nội trong vụ Xuân Hè 2015 tại Quảng Bình” nhằm mô tả một số đặc 

điểm các giống cà chua nhập nội, đồng thời tuyển chọn một số giống triển vọng có khả năng sinh 

trưởng, phát triển ổn định và cho năng suất cao, phù hợp với điều kiện sinh thái của địa phương 

để bổ sung vào cơ cấu cây trồng trên địa bàn Tỉnh.  

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2015 tại huyện Bố Trạch,                

Quảng Bình. Nguồn vật liệu nghiên cứu là 15 giống cà chua nhập nội và giống TN516 làm đối 

chứng (ĐC). Giống TN516 là giống F1, được trồng phổ biến ở Quảng Bình, sinh trưởng hữu 

hạn, thời gian từ gieo đến thu hoạch là 65 - 70 ngày, thời vụ trồng là quanh năm, vụ chính là 

Đông Xuân, có khả năng kháng bệnh virus xoăn vàng lá.    

Bảng 1. Danh sách tập đoàn các giống cà chua tham gia thí nghiệm 

STT Tên giống Nơi thu thập 

1 CLN2037B AVRDC-The World Vegetable Center 

2 L3708 AVRDC-The World Vegetable Center 

3 H7996 AVRDC-The World Vegetable Center 

4 TS33 AVRDC-The World Vegetable Center 

5 WVA700 AVRDC-The World Vegetable Center 

6 G5 NIHHS 

7 G9 NIHHS 

8 G41 NIHHS 

9 G43 NIHHS 

10 G44 NIHHS 

11 G45 NIHHS 

12 G49 NIHHS 

13 G50 NIHHS 

14 G69 NIHHS 

15 G70 NIHHS 

16 TN516 (ĐC) Giống F1 trồng phổ biến tại Quảng Bình 

NIHHS: Viện nghiên cứu Nghề vườn và Dược liệu Quốc gia, Hàn quốc; AVRDC-The World Vegetable 

Center: Trung tâm rau thế giới. 



 

 
54 

Thí nghiệm được thiết kế theo kiểu tuần tự, không nhắc lại. Diện tích mỗi ô thí nghiệm là 

5m2, mật độ trồng là 20.000 cây/ha. Cây con sau ươm khoảng 1 tháng được đem trồng ngoài 

ruộng thí nghiệm. Quy trình trồng và chăm sóc dựa theo hướng dẫn trong quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia QCVN01- 63:2011/BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

Các chỉ tiêu theo dõi gồm: Thời gian sinh trưởng; chỉ tiêu về cấu trúc cây (số đốt và chiều 

cao từ gốc đến chùm hoa đầu tiên, chiều cao cây); năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất 

(số quả trung bình/cây, khối lượng trung bình quả, năng suất thực thu); một số đặc điểm về quả 

(độ dày thịt quả, đường kính, chiều dài, độ Brix bằng máy đo khúc xạ kế, số ngăn hạt) và mức độ 

nhiễm sâu bệnh hại của 16 giống cà chua.  

Các số liệu thu thập được xử lý bằng phần mềm Excel 2010. Sử dụng thông số độ lệch 

chuẩn (STDEV) để đánh giá mức độ ổn định và khả năng thích nghi của các giống. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Các đặc điểm nông sinh học là những thông số sinh hóa học được sử dụng rộng rãi để đánh 

giá tính khác nhau của giống cây trồng (Rick & Holle 1990; Weber & Wricke 1994; Kaemmer            

et al., 1995). Trong thí nghiệm này chúng tôi theo dõi một số đặc điểm nông sinh học của tập 

đoàn giống cà chua nhập nội như thời gian sinh trưởng, một số đặc điểm cấu trúc cây, năng suất 

và các yếu tố cấu thành năng suất, một số chỉ tiêu về phẩm chất quả và tình hình nhiễm một số 

loại sâu bệnh hại chính. 

3.1. Thời  gian kết thúc các giai đoạn trưởng và phát triển của các giống 

Bảng 2. Thời gian hoàn thành các giai đoạn sinh trưởng phát triển của tập đoàn cà chua 

                                                                                                               (ĐVT: ngày) 

STT Tên giống Trồng - ra hoa Trồng - thu hoạch Trồng - kết thúc thu hoạch  

1 CLN 2037B 29 60 106 

2 L3708 26 58 118 

3 H7996 31 57 105 

4 G5 28 58 108 

5 G9 29 59 108 

6 G41 31 60 107 

7 G43 28 56 104 

8 G44 32 58 108 

9 G45 29 54 103 

10 G49 31 60 107 

11 G50 27 59 109 

12 G69 30 56 105 

13 G70 28 59 106 

14 TS33 34 - - 

15 WVA700 27 57 120 

16 ĐC 28 54 104 

(-): không ghi nhận được số liệu 
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Từ kết quả Bảng 1 cho thấy, các giống cà chua đều thuộc nhóm cây ngắn ngày hoặc trung 

ngày. Thời gian trồng đến kết thúc thu hoạch sinh trưởng của các giống dao động từ 103 đến  

120 ngày. Thời gian từ trồng đến ra hoa thấp nhất là 26 ngày (L3708) và cao nhất là 34 ngày 

(TS33). Ngoại trừ giống G45 và ĐC, hầu hết các giống nhập nội đều có thời điểm thu hoạch sau 

54 ngày, dao động từ 56 ngày (G43, G69) đến 60 ngày (CLN 2037B, G41 và G49) kể từ khi 

trồng cho thấy khả năng thích nghi với môi trường mới chậm hơn so với giống địa phương. Các 

giống đều có thời gian thu hoạch và kết thúc sinh trưởng gần nhau.    

3.2. Một số đặc điểm cấu trúc cây của 16 giống cà chua 

Bảng 3. Một số đặc điểm cấu trúc cây của tập đoàn giống cà chua 

STT Tên giống 

Dạng hình 

sinh 

trưởng 

Số đốt từ gốc đến 

chùm hoa đầu tiên 

(đốt) 

Chiều cao từ gốc đến 

chùm hoa đầu tiên 

(cm) 

Chiều cao 

thân chính 

(cm) 

1 CLN 2037B Hữu hạn 4,4 ± 0,55 22,6 ± 1,95 151,4 ± 2,70 

2 L3708 Vô hạn 3,4 ± 0,55 18,4 ± 2,07 122,4 ± 7,50 

3 H7996 Hữu hạn 4,6 ± 0,55 24,2 ± 1,92 158,8 ± 2,40 

4 G5 Hữu hạn 5,2 ± 0,45 26,8 ± 1,92 151,6 ± 2,70 

5 G9 Hữu hạn 6,6 ± 0,55 30,2 ± 1,92 167,6 ± 3,60 

6 G41 Hữu hạn 5,8 ± 0,45 29,4 ± 2,41 160,0 ± 3,50 

7 G43 Hữu hạn 4,6 ± 0,55 27,6 ± 2,79 170,8 ± 6,20 

8 G44 Hữu hạn 6,2 ± 0,84 30,4 ± 1,52 179,4 ± 3,20 

9 G45 Hữu hạn 4,2 ± 0,45 26,4 ± 2,67 177,4 ± 6,10 

10 G49 Hữu hạn 4,4 ± 0,55 25,4 ± 2,61 164,6 ± 5,70 

11 G50 Hữu hạn 4,2 ± 0,84 28,8 ± 1,92 149,2 ± 6,50 

12 G69 Hữu hạn 3,8 ± 0,84 21,0 ± 2,00 130,2 ± 5,30 

13 G70 Hữu hạn 4,2 ± 0,45 21,6 ± 1,82 139,6 ± 2,70 

14 TS33 Hữu hạn 4,6 ± 0,71 22,6 ± 1,95 133,0 ± 2,40 

15 WVA700 Vô hạn 3,6 ± 0,55 19,6 ± 1,52 122,6 ± 3,80 

16 ĐC Hữu hạn 4,6 ± 0,55 22,6 ± 2,70 142,2 ± 4,10 
 

Tùy theo khả năng sinh trưởng và phân nhánh của các giống cà chua mà chúng được phân 

làm các dạng hình sinh trưởng khác nhau. Kết quả thu nhận có 2 giống L3708 và WVA700) 

thuộc dạng hình sinh trưởng vô hạn (indeterminate) và các giống còn lại thuộc dạng hình sinh 

trưởng hữu hạn (determinate). Cà chua có kiểu sinh trưởng vô hạn thường cao cây, tiềm năng 

năng suất cao vì thu hoạch dài ngày trong khi đó cà chua sinh trưởng hữu hạn lại thấp cây cho 

quả sớm và chín tập trung. Tùy theo mục đích trồng trọt mà có thể chọn giống dạng hình sinh 

trưởng vô hạn hoặc hữu hạn để bố trí mật độ, cơ cấu cây trồng thích hợp và sử dụng các biện 

pháp kỹ thuật chăm sóc tương ứng với từng nhóm giống.  

Tuy nhiên, đặc điểm sinh trưởng của các dạng hình này còn bị ảnh hưởng bởi điều kiện 

thời tiết môi trường. Dựa vào kết quả chiều cao cây ở Bảng 2 cho thấy, hai giống L3708 và 
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WVA700 có dạng hình sinh trưởng vô hạn nhưng được ghi nhận là thấp cây với chiều cao than 

chính trên dưới 122cm so với các giống cây hữu hạn. Theo như quan sát đồng ruộng, thân chính 

của hai giống này phát triển kém trong khi đó khả năng phân cành mạnh và cao cành cho thấy 

dinh dưỡng không tập trung cho phát triển chiều cao cây cho nên điều kiện thời tiết trong vụ 

Xuân Hè tại Quảng Bình đã không thích hợp với nhóm giống cà chua vô hạn. Các giống còn lại 

có chiều cao than chính dao động từ 133,0cm (TS33) đến 179,4cm (G44). Các giống G43, G44 

và G45 có chiều cao vượt trội so với các giống còn lại. 

Vị trí đốt xuất hiện chùm hoa đầu tiên phụ thuộc vào đặc tính của giống và điều kiện ngoại 

cảnh. Các giống có chùm hoa đầu tiên xuất hiện ở vị trí đốt càng thấp cho thấy thời gian ra hoa 

ngắn hơn các giống khác, càng cho khả năng đậu quả sớm và thu hoạch sớm tạo điều kiện để bố 

trí thời vụ hay tăng vụ thích hợp. Số đốt từ gốc đến chùm hoa đầu tiên của tập đoàn được quan 

sát từ 3,4 đốt (L3708) đến 6,6 đốt (G9). Chiều cao từ gốc đến chùm hoa đầu tiên được quyết định 

bởi số đốt và độ dài lóng. Các giống có số đốt ít hơn có khả năng cho chiều cao ngắn hơn. Chiều 

cao từ gốc đến chùm hoa đầu tiên biến động trong khoảng 18,4cm (L3708) đến 30,4cm (G44). 

Giống G9 có số đốt nhiều nhất thể hiện khoảng cách từ gốc đến chùm hoa đầu khá cao (30,2cm).    

3.3. Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất 

Năng suất là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá kết quả sinh trưởng, phát triển, khả năng thích 

ứng của các giống nhập nội dưới điều kiện địa phương và thể hiện đặc trưng của giống. Năng 

suất lý thuyết được cấu thành bởi mật độ/đơn vị diện tích, số quả trung bình/cây, khối lượng 

trung bình/quả. Theo như kết quả Bảng 3 cho thấy, tập đoàn có hai nhóm là quả lớn và quả nhỏ 

thể hiện qua chỉ tiêu khối lượng trung bình quả. Các giống thuộc nhóm quả nhỏ là L3708, 

WVA700 và G69 có khối lượng quả dao động từ 1,65g đến 14,28g. Trong khi đó, các giống còn 

lại thuộc nhóm quả lớn có khối lượng trung bình quả biến động khá lớn từ 46,94 g (G50)                    

đến 137,5 g (G44). Sự biến động lớn này thể hiện sự khác biệt lớn giữa các giống trong tập                  

đoàn bởi trọng lượng trung bình quả là một trong những chỉ tiêu phụ thuộc vào bản chất di 

truyền giống. Các giống có khối lượng quả cao hơn giống ĐC là G43 (105,47 g), G49 (110,89g) 

và G44 (137,5g). 

Số quả trên cây nhiều hay ít phụ thuộc vào số hoa và tỷ lệ đậu quả và chịu tác động bởi kỹ 

thuật chăm sóc hay điều kiện ngoại cảnh. Trong một môi trường đồng nhất với sự chăm sóc như 

nhau, các giống không thích ứng tốt với điều kiện địa phương có khả năng cho số quả ít. Số quả 

trên cây của mỗi giống dao động từ 13,4 quả (G49) cho đến 71 quả (WVA700). Các giống như 

L3708, G41 và WVA700 có số quả nhiều hơn giống ĐC (35,0 quả). Dựa vào sự biến động giá trị 

trong mỗi giống có thể thấy các giống cho số quả tương đương với giống ĐC là G9, G43, G44, 

G45 và G50. 

Các giống có năng suất lý thuyết thấp thuộc nhóm giống có quả nhỏ như L3708 (1,52 tấn/ha), 

WVA700 (3,52 tấn/ha) và G69 (5,6 tấn/ha). Các giống này tuy có số quả nhiều nhưng                     

trọng lượng quả thấp nên không cho năng suất cao. Giống G43 đạt năng suất lý thuyết cao nhất 

(61,59 tấn/ha) cao hơn giống ĐC (58,64 tấn/ha) nhờ có khối lượng quả và số quả trung bình trên 

cây lớn. Để có năng suất cao cần chú ý các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, thúc đẩy cây cho quả 

đạt khối lượng tối ưu đồng thời phát triển số hoa và tỷ lệ đậu quả trên cây. Năng suất thực tế của 

các giống thuộc nhóm quả nhỏ dao động từ 0,76 tấn/ha (L3708) đến 3,0 tấn/ha (G69). Các               

giống còn lại năng suất đạt 8,10 đến 37,7 tấn/ha. Chỉ có hai giống G43 (30,08 tấn/ha) và G44 

(37,7 tấn/ha) cho năng suất cao hơn giống ĐC (29,32 tấn/ha) cho thấy hai giống nhập nội này đã 

sinh trưởng phát triển tốt thể hiện tính thích nghi cao với điều kiện thời tiết tại Quảng Bình. 
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Bảng 4. Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của tập đoàn giống 

(-): không ghi nhận được số liệu 

3.4. Một số chỉ tiêu về phẩm chất quả  

Các yếu tố thuộc phẩm chất quả vừa là đặc trưng của giống vừa là đặc điểm đánh giá chất 

lượng quả và phân loại giống để gây trồng tùy theo mục đích sử dụng. Một số đặc điểm thể hiện 

phẩm chất quả được ghi nhận trong Bảng 4. Độ dày thịt quả là yếu tố biểu đạt giá trị thương 

phẩm của quả. Quả có độ dày thịt càng lớn thì ngăn chứa hạt càng nhỏ và quả càng chắc sẽ thuận 

tiện cho bảo quản và vận chuyển. Độ dày thịt của tập đoàn dao động từ 1,0 đến 7,5mm. Trong 

đó, giống ĐC có độ dày thịt cao nhất, tiếp đến là G45 (6,5mm) và G41 (6,0mm). Chiều dài và 

đường kính quả là hai chỉ tiêu thể hiện kích thước quả, các quả có kích thước lớn thường có khối 

lượng lớn như giống G43, G44, G49 và ĐC. Độ Brix khác nhau giữa các giống, dao động từ 2,7 

(G69) đến 7,75 (L3708). Các giống có độ Brix cao hơn giống ĐC là G5, G41, G70, WVA700 và 

L3708. Các ngăn hạt của quả là nơi chứa dịch quả. Quả chứa nhiều ngăn hạt thường có lượng 

dịch quả ít hơn làm giảm phẩm vị quả nhưng lại tăng độ chắc quả. Số ngăn hạt được ghi nhận 

trong tập đoàn dao động từ 2,0 đến 9,2 ngăn (G49). Giống G49 có kích thước quả, độ dày thịt 

quả lớn và nhiều ngăn dẫn đến khối lượng quả cao (110,89 g). Hầu hết các giống nhập nội đều có 

số ngăn hạt cao hơn giống ĐC, ngoại trừ giống L3708 và WVA700 có cùng số ngăn với ĐC                

(2 ngăn). 

 

STT Tên giống 

Khối lượng trung 

bình quả 

(g) 

Số quả trung 

bình/cây 

(quả) 

Năng suất lý 

thuyết 

(tấn/ha) 

Năng suất                  

thực thu 

(tấn/ha) 

1 CLN 2037B 48,79 16,6 ± 3,07 16,20 8,10 

2 L3708 1,65 46,0 ± 4,65 1,52 0,76 

3 H7996 51,92 19,8 ± 2,35 20,56 10,28 

4 G5 52,39 19,2 ± 4,24 20,12 1006 

5 G9 73,27 33,0 ± 5,48 48,36 24,18 

6 G41 51,0 42,0 ± 7,76 42,84 21,42 

7 G43 105,47 29,2 ± 4,47 61,59 30,80 

8 G44 137,5 27,4 ± 2,33 56,65 37,70 

9 G45 64,36 28,0 ± 4,69 36,04 18,02 

10 G49 110,89 13,4 ± 2,39 29,72 14,86 

11 G50 46,94 31,4 ± 5,75 29,48 14,74 

12 G69 14,28 21,0 ± 1,12 5,60 3,00 

13 G70 60,84 21,4 ± 2,61 26,04 13,02 

14 TS33 - - - - 

15 WVA700 2,48 71,0 ± 8,64 3,52 1,76 

16 ĐC 83,77 35,0 ± 6,99 58,64 29,32 
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Bảng 5. Một số đặc điểm đánh giá phẩm chất quả của tập đoàn giống cà chua 

STT Tên giống 
Độ dày thịt 

quả (mm) 

Chiều dài 

quả (cm) 

Đường kính 

quả (cm) 

Brix 

(độ) 

Số ngăn hạt 

(ngăn) 

1 CLN 2037B 4,4 ± 0,8 4,30 ± 0,50 4,67 ± 0,58 3,56 ± 0,95 4,80 ± 0,92 

2 L3708 1,0 ± 0,0 0,89 ± 0,02 1,00 ± 0,00 7,75 ± 0,59 2,00 ± 0,00 

3 H7996 4,9 ± 0,9 3,81 ± 0,30 4,27 ± 0,49 3,71 ± 0,45 3,60 ± 0,84 

4 G5 4,8 ± 0,8 4,32 ± 0,28 4,45 ± 0,30 4,12 ± 0,68 4,00 ± 1,15 

5 G9 4,8 ± 0,6 4,18 ± 0,36 5,03 ± 0,39 3,04 ± 0,32 4,10 ± 0,88 

6 G41 6,0 ± 1,1 3,97 ± 0,24 4,64 ± 0,24 4,04 ± 0,07 4,10 ± 0,74 

7 G43 5,5 ± 0,8 4,83 ± 0,52 6,09 ± 0,68 3,61 ± 0,46 5,70 ± 1,70 

8 G44 5,5 ± 0,7 4,57 ± 0,29 5,19 ± 0,51 3,64 ± 0,63 4,80 ± 1,32 

9 G45 6,5 ± 0,9 4,79 ± 0,38 4,97 ± 0,42 3,34 ± 0,46 4,00 ± 0,67 

10 G49 5,1 ± 1,0 5,35 ± 0,37 6,39 ± 0,51 3,45 ± 0,55 9,20 ± 3,52 

11 G50 5,2 ± 1,1 3,28 ± 0,29 4,66 ± 0,54 3,58 ± 0,50 4,60 ± 0,52 

12 G69 2,5 ± 0,6 2,27 ± 0,11 2,49 ± 0,11 2,70 ± 0,44 2,80 ± 0,63 

13 G70 4,0 ± 1,1 4,21 ± 0,40 4,70 ± 0,56 4,59 ± 0,77 4,80 ± 1,32 

14 TS33 - - - - - 

15 WVA700 1,0 ± 0,0 1,39 ± 0,10 1,46 ± 0,14 4,19 ± 0,43 2,00 ± 0,00 

16 ĐC 7,5 ± 0,6 5,95 ± 0,25 4,94 ± 0,24 3,95 ± 0,31 2,00 ± 0,00 

(-): không ghi nhận được số liệu 

3.5. Tình hình nhiễm một số loại sâu bệnh của tập đoàn cà chua 

Theo dõi đồng ruộng ghi nhận bệnh xoăn vàng lá cà chua TYLCV (Tomato year leaf curl 

virus) đã gây hại một số giống và kết quả được thể hiện trong Bảng 5. Bệnh gây nên bởi virus 

begomovirus có vòng DNA sợi đơn. Cây cà chua bị bệnh này có triệu chứng phát triển chậm, còi 

cọc, lá xoăn vào trong và hướng lên trên, có thể chuyển vàng, kích thước lá nhỏ lại, làm giảm số 

hoa và chùm hoa (Nguyễn Ngọc Quỳnh và cs, 2013), gây ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng 

quả.Trong thí nghiệm các giống G5, G70 và TS33 có tỷ lệ cây bị nhiễm bệnh từ 10 đến 20%. 

Giống G70 đến ngày thứ 50 sau trồng mới có sự xuất hiện của bệnh còn giống TS33 bị tỷ lệ cây 

bị nhiễm bệnh tăng them 10%. Các giống còn lại không bị gây hại bởi virut gây xoăn vàng lá. 

Bảng 6. Tỷ lệ cây bị nhiễm virus gây bệnh xoăn vàng lá trên tập đoàn giống cà chua (%) 

STT Giống 
Số ngày sau trồng (ngày) 

36 43 50 57 

1 CLN2037B 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 L3708 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 H7996 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 G5 10,0 10,0 10,0 10,0 
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5 G9 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 G41 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 G43 0,0 0,0 0,0 0,0 

8 G44 0,0 0,0 0,0 0,0 

9 G45 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 G49 0,0 0,0 0,0 0,0 

11 G50 0,0 0,0 0,0 0,0 

12 G69 0,0 0,0 0,0 0,0 

13 G70 0,0 0,0 10,0 10,0 

14 TS33 10,0 10,0 20,0 20,0 

15 WVA700 0,0 0,0 0,0 0,0 

16 ĐC 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. KẾT LUẬN 

4.1. Kết luận 

- Tất cả các giống nhập nội đều có thể sinh trưởng và phát triển trong điều kiện thời tiết  vụ 

Xuân Hè ở Quảng Bình. Các giống G43, G44 và G45 có chiều cao vượt trội so với giống ĐC và 

các giống khác.  

- Nhóm giống quả lớn: G43 và G44 đạt năng suất cao và chất lượng tốt hơn giống ĐC.  

- Nhóm giống quả nhỏ: L3708, G69 và WVA700 năng suất tương đối cao, độ Brix vượt 

trội so với giống đối chứng. 

- Thí nghiệm trên đồng ruộng chỉ phát hiện bệnh xoăn vàng lá gây hại một số giống cà 

chua. Các giống có cây bị nhiễm bệnh là G5, G70 và TS33. 

4.2. Đề nghị 

- Tiếp tục đánh giá đặc điểm nông sinh học của tập đoàn cà chua nhập nội ở thời vụ khác 

nhau để chọn ra giống phù hợp với điều kiện sinh thái của địa phương. 

- Chọn ra các giống triển vọng để tiếp tục nghiên cứu về quy trình kỹ thuật để trồng và 

phát triển cây cà chua ở Quảng Bình. 
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quốc gia về khoa học cây trồng lần thứ nhất. Viện KHKT Nông nghiệp miền nam, tr. 1018 - 1026. 

6. Osei, M.K. et al., (2013). Diversity studies on tomato germplasm in Ghana., 11, pp.121-126. 

7. Rick, C.M. (1980). Tomato. Hybridization of Crop Plants. Am. Soc. Agron./ Crop Sci. 

Soc. Am., Madison, I, USA. Pp 669-680. 

8. Rick C.M. & Holle, M. (1990). Andean  Lycopersicon esculentum var. cerasiformie. 

Genetic variation and its evolutionary significance. Economic Botany 44, 69-78 

9. Weber, W.E. & Wricke, G. 1994. Genetic markers in plant breeding. In:  Advances in 

plant breeding. Journal of Plant Breeding Suppl. 16. 

EVALUATION ON AGRONOMICAL CHARACTERS OF                           

TOMATO VARIETIES GROWN IN SPRING - SUMMER SEASON                  

2015 AT QUANG BINH 

Truong Thi Hong Hai1, Nguyen Van Hung2 

This experiment was performed in spring - summer season 2015 at Quang Binh province to 

evaluate agronomy characteristics, ability of growth and yield of tomato germplasm. The experiment was 

laid out in CRD (Complete Random Design) without replication. The results showed that most of 

accessions finished their growth under or about 120 days. Plant height of all accessions was higher than 

control check (ĐC). All accessions showed well adaptability with new surround conditions such as 

CLN2037B, H7996, G5, G9, G41, G43, G44, G45, G49 and G50. Except TS33, 15 remained accessions 

had fruit set and give commercial fruit. G43 and G44 accessions had higher yield compared with ĐC. 

L3708, G69 and WVA700 had small fruit but good quality. Few accessions were infected TYLCV. 

Keywords: Tomato, Solanum lycopersicum, Quảng Bình, induced, spring-summer. 
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